
Trình độ
Các chuyên 
ngành được 

nộp hồ sơ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG CỘNG 
(A+B) 4544 3061 1483 1435

A TUYẾN TỈNH 465 358 107 82

1
Bệnh viện 

YDCT- PHCN 
Gia Lai

109 87 22 22

Chuyên viên về 
hành chính - văn 

phòng 
Đại học trở lên

Cử nhân chuyên 
ngành Quản trị 
hành chính văn 
phòng/Lao động 

tiền lương/Quản trị 
nguồn nhân lực

Chuyên viên 01.003 1 Phòng Tổ chức - 
Hành chính

Công nghệ thông 
tin Đại học trở lên

Đại học chuyên 
ngành máy tính 
hoặc Công nghệ 
thông tin, Tin học

Hạng III V.11.06.14 1 Phòng Kế hoạch - 
Tổng hợp

Kế toán Đại học trở lên Kế toán, kiểm toán, 
tài chính, kinh tế. Kế toán viên 06.031 1 Tài chính - Kế toán

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Phòng Điều dưỡng

S
T
T

Đơn vị tuyển 
dụng

Biên chế 
được giao 
năm 2024

Biên chế 
hiện 

đang có 
mặt

Tên vị trí việc 
làm cần tuyển 
dụng và mô tả 
công việc chính 

Yêu cầu trình độ chuyên môn của 
ứng viên

BẢNG TỔNG HỢP  NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2024
(Kèm theo kế hoạch số            /KH-SYT ngày        tháng        năm 2024 của Sở Y tế)

                             UBND TỈNH GIA LAI
                                      SỞ Y TẾ

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên chế 
viên chức 
chưa sử 

dụng

Tuyển dụng 
vào ngạch 
(hạng viên  

chức)

Mã ngạch (hạng 
viên chức) 

Nhu cầu 
tuyển 
dụng 
năm 
2024

Ghi chú
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Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Khoa Khám bệnh

Bác sĩ Đại học trở lên Dinh dưỡng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Khám bệnh

Bác sĩ Đại học trở lên Nội thần kinh/hồi 
sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Khoa Chăm sóc 
bệnh nhân nặng 

(Nội 1)

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Thạc sĩ trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1
Khoa Chăm sóc 
bệnh nhân nặng 

(Nội 1)

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1
Khoa Chăm sóc 
bệnh nhân nặng 

(Nội 1)

Kỹ thuật viên; 
Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn

Đại học trở lên
Kỹ thuật viên Vật 
lý trị liệu/Phục hồi 

chức năng

Kỹ thuật Y 
hạng III V.08.07.18 3 Khoa Vật lý trị liệu 

–PHCN (Nội 2)

Bác sĩ Đại học trở lên Phục hồi chức năng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Vật lý trị liệu 
–PHCN (Nội 2)

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Thạc sĩ trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Khoa Phụ trĩ (Nội 3)

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Khoa Phụ trĩ (Nội 3)

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Khoa Cơ xương 
khớp (Nội 4)

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Khoa Lão khoa (Nội 
5)

Bác sĩ Đại học trở lên Chấn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Cận lâm sàng
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Kỹ thuật Thiết bị 
y tế Đại học trở lên Kỹ sư vật tư-thiết bị 

y tế Hạng III 01.003 1 Khoa Dược

Dược sĩ Đại học trở lên Dược sĩ đại học Dược sĩ hạng 
III V.08.08.22 2 Khoa Dược

2 Bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi 65 55 10 7

CKI Nội hô hấp Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa nội A

CKI Nội lao Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa nội B

Bác sĩ chuyên khoa 
dinh dưỡng sơ bộ Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Tổ dinh dưỡng

Bác sĩ chuyên khoa 
Kiểm soát nhiễm 

khuẩn sơ bộ
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Tổ Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 2 Khoa nội A
Khoa nội B

Kỹ sư vật tư - 
thiết bị y tế Đại học Kỹ sư vật tư - thiết 

bị y tế Chuyên viên 01.003 1 Khoa Dược - VTYT

3 Bệnh viện 
Tâm thần kinh 73 48 25 12

Bác sĩ, khám chữa 
bệnh Đại học trở lên Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Dược - Cận 

lâm sàng

Bác sĩ, khám chữa 
bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh

Cao đẳng  trở 
lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

Hạng IV V.08.05.13 1

Bác sĩ, khám chữa 
bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh

Sau Đại học 

Đại học

Khoa Khám - cấp 
cứu

Khoa điều trị bệnh 
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Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh

Cao đẳng  trở 
lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

Hạng IV V.08.05.13 1

Bác sĩ, khám chữa 
bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa điều trị bệnh 

nhân tâm thần Nữ

Chuyên viên Hành 
chính - văn phòng Đại học Luật Chuyên viên 01.003 1

Chuyên viên thủ 
quỹ Đại học trở lên  Tài chính – ngân 

hàng. Chuyên viên 01.003 1

Chuyên viên về 
tổng hợp Đại học Quản trị/Quản lý 

bệnh viện Chuyên viên 01.003 1 Phòng KHTH-CĐT

4
Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật 
(CDC)

170 129 41 32

Đại học trở lên Chuyên khoa I nội, 
nội tiết, tổng quát

Bác sĩ chính 
(Hạng II) V.08.01.02 1 Khoa PC bệnh 

không lây nhiễm

Đại học trở lên Chuyên khoa I Phụ 
sản

Bác sĩ (hạng 
III) V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I  Nội Bác sĩ (hạng 
III) V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa I Da 
liễu

Bác sĩ (hạng 
III) V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa I  
Siêu âm

Bác sĩ (hạng 
III) V.08.01.03 2

Đại học trở lên Xét nghiệm y học Bác sĩ (hạng 
III) V.08.01.03 1 Khoa Xét nghiệm - 

TDCN-CĐHA

Phòng Khám 
(Cơ sở điều trị 

Methadone)

nhân tâm thần Nam

Phòng Tổ chức- 
Hành chính

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh 

Bác sĩ; Khám 
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Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ (hạng 
III) V.08.01.03 6

 - Khoa PC bệnh 
truyền nhiễm (1);

- Khoa PC không lây 
nhiễm (2); 
- Khoa PC 

HIV/AIDS (1); 
- Khoa Sức khoẻ 

sinh sản (1); 
- Khoa Dinh dưỡng 

(1)

Bác sĩ y học dự 
phòng, Thực hiện 
phòng, chống dịch

Đại học trở lên Y dự phòng
Bác sĩ y học 

dự phòng 
(hạng III) V.08.02.06 4

 - Khoa Sức khoẻ 
môi trường - YTTH-

BNN (1); 
- Khoa PC bệnh 
truyền nhiễm (1);
- Khoa Ký sinh 

trùng - Côn trùng 
(1); 

- Phòng Kế Hoạch - 
Nghiệp vụ (1).

Dược sĩ; Công tác 
dược Đại học trở lên Dược Dược sĩ (hạng 

III) V.08.08.22 1 Khoa Kiểm dịch Y tế

Điều dưỡng hạng 
III; Chăm sóc 

người bệnh 
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Khoa Sức khoẻ môi 
trường - YTTH-BNN

Kỹ thuật y hạng 
III, Thực hiện các 
kỹ thuật chuyên 

môn

Đại học trở lên Kỹ thuật y hạng III Kỹ thuật y 
hạng III V.08.07.18 2

  - Khoa Kiểm dịch 
Y tế (1); 

- Khoa Sức khoẻ 
môi trường - YTTH-

 BNN (1). 

Y tế công cộng Đại học trở lên Y tế công cộng Y tế công cộng V.08.04.10 3

 - Phòng Kế hoạch - 
Nghiệp vụ (1); 

 - Khoa Kiểm dịch Y 
tế (1); 

- Phòng Khám 
(CSĐT Methadone): 

(1).

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh 

NCTD 2024 5



Dinh dưỡng hạng 
III; Đại học trở lên  Dinh dưỡng Dinh dưỡng 

hạng III V.08.09.25 1 Khoa Dinh dưỡng

Chuyên viên hành 
chính - văn 

phòng; Thực hiện 
công tác tổ chức - 

hành chính

Đại học trờ lên Luật, Công tác xã 
hội Chuyên viên 01.003 1 Phòng Tổ chức - 

Hành chính

Kế toán viên; 
Thực hiện công 

tác tài chính 
Đại học trờ lên Cử nhân Tài chính Kế toán viên 06.031 2 Phòng Tài chính - 

Kế toán

Phóng viên; Thực 
hiện công tác 
tuyên truyền 

Đại học trở lên Chuyên ngành báo 
chí

Phóng viên 
hạng III V.11.02.06 1 Khoa Truyền thông 

Giáo dục sức khoẻ

Biên tập viên; 
Thực hiện công 
tác tuyên truyền 

Đại học trở lên Chuyên ngành báo 
chí

Biên tập viên 
hạng III V.11.01.03 1 Khoa Truyền thông 

Giáo dục sức khoẻ

5 Trung tâm 
Kiểm nghiệm 33 27 6 6

Công nghệ thông 
tin hạng III Đại học Công nghệ thông tin

Công nghệ 
thông tin hạng 

III
V.11.06.14 1 Phòng Hành chính - 

Kế hoạch tổng hợp

Dược sĩ làm công 
tác Kiểm nghiệm Đại học trở lên Dược Dược sĩ hạng 

III V.08.08.22 1 Phòng Hoá lý - 
Đông dược

Dược sĩ làm công 
tác Kiểm nghiệm Đại học trở lên Dược Dược sĩ hạng 

III V.08.08.22 2 Phòng Mỹ phẩm - 
Thực phẩm

Dược sĩ làm công 
tác Kiểm nghiệm Đại học trở lên Dược Dược sĩ hạng 

III V.08.08.22 2 Phòng Dược lý - Vi 
sinh

6 Trung tâm Pháp 
Y 15 12 3 3
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Bác sĩ, phụ việc 
giám định viên 

pháp y
Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Giám định

Chuyên viên hành 
chính văn phòng Đại học Luật hành chính; 

Quản trị hành chính
Chuyên viên 

hạng III 01.003 1
Phòng Tổ chức 
Hành chính Kế 

hoạch

B TUYẾN HUYỆN 4079 2703 1376 1353

1 Trung tâm Y tế 
thị xã An Khê 308 211 97 97

Đại học Y đa khoa Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 40

Phòng KHNV 2, 
Khoa Nội 5, Khoa 
Nhi 5, Khoa HSCC 

5, Khoa Khám bệnh - 
 LCK 5, Khoa Ngoại 

4, Khoa Truyền 
nhiễm 3, Khoa 

Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản 3, Trạm Y 
tế xã Thành An 1, 

Trạm Y tế xã Tú An 
1, Trạm Y tế xã 

Xuân An 1, Trạm Y 
tế phường An Phước 

1, Trạm Y tế xã 
Song An 1, Trạm Y 
tế phường An Phú 1, 
Trạm Y tế phường 

Ngô Mây 1, Trạm Y 
tế phường An Bình 

1. 

Đại học 
trở lên Chuyên khoa 1 Mắt Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 2 Khoa Khám bệnh - 

Liên chuyên khoa

Đại học 
trở lên

Chuyên khoa 1 Hồi 
sức cấp cứu Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 3 Khoa Hồi sức cấp 

cứu

Bác sĩ khám chữa 
bệnh
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Đại học 
trở lên

Chuyên khoa 1 
Tâm thần kinh Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 2 Khoa Truyền nhiễm

Đại học 
trở lên Chuyên khoa 1 Nội Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 4 Khoa Nội

Đại học 
trở lên

Chuyên khoa 1 
Truyền nhiễm Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 3 Khoa Truyền nhiễm

Đại học 
trở lên Chuyên khoa 1 Nhi Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 3 Khoa Nhi

Đại học 
trở lên

Chuyên khoa 1 
Ngoại Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 3

Đại học 
trở lên

Chuyên khoa 1 Gây 
mê hồi sức Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 1

Đại học 
trở lên Chuyên khoa 1 Sản Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 3 Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

Đại học 
trở lên

Chuyên khoa 1 
Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 2 Khóa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

Đại học 
trở lên

Chuyên khoa 1 Tai 
Mũi họng Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 2 Khoa Khám bệnh - 

Liên chuyên khoa

Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 2 Khoa Y học cổ 
truyền - PHCN

Khoa Ngoại
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Trung cấp trở 
lên Y sĩ  đa khoa Y sỹ Hạng IV V.08.03.07 10

Trạm Y tế phường 
An Tân 1,Trạm Y tế 
phường Tây Sơn 1, 
Trạm Y tế phường 

An Phú 1, Trạm Y tế 
xã Song An 1, Trạm 
Y tế xã Cửu An 1, 
Trạm Y tế xã Xuân 

An 1, Trạm Y tế 
phường An Bình 

1,Trạm Y tế xã Tú 
An 1, Trạm Y tế 

phường An Phước 1

Trung cấp trở 
lên Y sĩ  y học cổ truyền Y sỹ Hạng IV V.08.03.07 1 Khoa Y học cổ 

truyền - PHCN

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng, hộ sinh
Phòng Dân số- 

Truyền thông và 
Giáo dục sức khỏe

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng, hộ sinh Trạm Y tế xã Xuân 
An

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1

Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1

Hộ sinh; Chăm 
sóc bệnh nhân Đ  ại học Cử nhân Hộ sinh Hộ sinh hạng 

III V.08.06.15 1 Trạm Y tế xã Cửu 
An

Điều dưỡng:
Chăm sóc bệnh 

nhân
Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng 

Hạng III V.08.05.12 6

Khoa Nội, Khoa 
Nhi. Khoa HSCC, 
Khoa Khám bệnh - 

LCK, Phòng KHNV 
-ĐD

Y sĩ: Hỗ trợ  khám 
chữa bệnh 

Dân số viên, công 
tác dân số

Dân số viên 
hạng IV V.08.10.29 2

Phòng Dân số- 
Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe

Tuyên truyền viên 
truyền thông giáo 

dục sức khỏe
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Dược sĩ; Công tác 
Dược Đại học Dược Dược sĩ Hạng 

III V.08.08.22 1 Trạm Y tế xã Cửu 
An

Cao đẳng trở lên Kỹ thuật hình ảnh y 
học

Kỹ thuật viên 
Y Hạng IV V.08.07.19 1

Đại học Xét nghiệm Kỹ thuật viên 
y Hạng III V.08.07.18 2

2 Trung tâm Y tế 
thị xã Ayun Pa 328 204 124 123

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 9

Phòng Kế hoạch-
Nghiệp vụ: 01 

người; Khoa Kiểm 
soát nhiễm khuẩn: 

01 người; Khoa 
Truyền Nhiễm: 01 

người;  khoa Nhi: 01 
người;  Khoa Nội 

TH: 04 người; Khoa 
LCK RHM-M-
TMH: 01 người

Bác sĩ dinh 
dưỡng; Khám 

chữa bệnh
Đại học trở lên Chuyên ngành dinh 

dưỡng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Khám bệnh

Chuyên khoa I  
trở lên Tai mũi họng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Khám bệnh

Chuyên khoa I  
trở lên Nội tim mạch Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Nội TH

Chuyên khoa I  
trở lên Tâm thần kinh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Nội TH

Chuyên khoa I  
trở lên Nội tiết Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Nội TH

Khóa Xét nghiệm - 
Chẩn đoán hình ảnh

Kỹ thuật viên, 
thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn

Bác sĩ; Khám NCTD 2024 10



Chuyên khoa I  
trở lên

Chuyên ngành Nội 
tiêu hóa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Khoa Xét Nghiệm
 – Chẩn đoán hình 

ảnh: 01 người;
Khoa Nội TH: 01 

người

Đại học trở lên Bác sĩ định hướng 
chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Khoa Xét Nghiệm 
– Chẩn đoán hình 

ảnh

Chuyên khoa I  
trở lên Xét nghiệm Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Khoa Xét Nghiệm 
– Chẩn đoán hình 

ảnh

Chuyên khoa I  
trở lên

Bác sĩ  phục hồi 
chức năng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa YHCT/PHCN

Đại học trở lên Bác sĩ Y học cổ 
truyền Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa YHCT/PHCN

Đại học trở lên Ngoại lồng ngực Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Ngoại ung bướu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Chuyên khoa I  
trở lên  Chấn thương sọ não Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Chuyên khoa I  
trở lên Ngoại Tiết niệu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Chuyên khoa I 
trở lên

Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 4 Khoa Hồi sức cấp 
cứu

Chuyên khoa I  
trở lên

Truyền nhiễm và 
bệnh nhiệt đới Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Truyền Nhiễm

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh

Khoa Ngoại TH 
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Chuyên khoa I  
trở lên Mắt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Liên chuyên 

khoa RHM-M-TMH

Chuyên khoa I  
trở lên Sản Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Chăm sóc

 sức khỏe sinh sản

Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 25

Khoa Nội TH: 05 
người; Khoa Hồi 
sức cấp cứu: 04 

người; Khoa Ngoại 
TH: 02 người; Khoa 

Nhi: 02 người;  
Khoa Khám bệnh: 

02 người; Khoa 
YHCT/PHCN: 02 

người; Khoa Truyền 
Nhiễm: 02 người; 
Khoa Kiểm soát 
nhiễm khuẩn: 02 

người; Phòng điều 
dưỡng : 04 người

Đại học trở lên

Điều dưỡng có 
chứng chỉ/chứng 
nhận dụng cụ - 

phòng mổ

Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2 Khoa Ngoại

Đại học trở lên Điều dưỡng Ngoại 
khoa

Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 6 Khoa Ngoại

Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2 Khoa Ngoại

Đại học trở lên Điều dưỡng hồi sức 
cấp cứu

Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 6 Khoa Hồi sức

 cấp cứu

Đại học trở lên Điều dưỡng chuyên 
ngành Mắt

Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 Khoa Liên chuyên 

khoa  RHM-M-TMH

Điều dưỡng  chăm 
sóc người bệnh
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Đại học trở lên
Điều dưỡng chuyên 

ngành Răng hàm 
mặt

Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 Khoa Liên chuyên 

khoa  RHM-M-TMH

Đại học trở lên Điều dư  ỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 3

Khoa Xét nghiệm 
- Chẩn đoán hình 
ảnh: 02 người ; 

Khoa Nội TH: 01 
người

Đại học trở lên Điều dưỡng Nội 
khoa

Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 7 Khoa Nội TH

Đại học trở lên Điều dưỡng Nhi 
khoa

Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 6 Khoa Nhi

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 2

Khoa Truyền 
Nhiễm: 01 người; 
khoa Hồi sức cấp 

cứu : 01 người

Điều dưỡng dinh 
dưỡng, chăm sóc 

người bệnh
Đại học trở lên Chuyên ngành dinh 

dưỡng
Dinh dưỡng 

hạng III V.08.09.25 2 Khoa khám bệnh

Nữ hộ sinh; Chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên

Điều dưỡng chuyên 
ngành phụ sản Hô sinh hạng 

III V.08.06.15 3

Phòng điều dưỡng: 
01 người; Khoa 

Chăm sóc 
 sức khỏe sinh sản: 

02 người

Đại học trở lên Vật lý trị liệu phục 
hồi chức năng 

Kỹ thuật  Y 
hạng III V.08.07.18 1  Khoa YHCT/PHCN; 

Đại học trở lên Kỹ thuật  hình ảnh 
y học

Kỹ thuật  Y 
hạng III V.08.07.18 2

Khoa Xét Nghiệm 
– Chẩn đoán hình 

ảnh

Đại học trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật  Y 
hạng III V.08.07.18 3

Khoa Xét Nghiệm 
– Chẩn đoán hình 

ảnh: 02 người; 
Phòng điều dưỡng: 

01 người

Điều  dưỡng chăm 
sóc người bệnh

Kỹ thuật Y
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Cao đẳng trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật  Y 
hạng IV V.08.07.19 1 Khoa Xét Nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

Cao đẳng trở lên Kỹ thuật hình ảnh 
Y h  ọc 

Kỹ thuật  Y 
hạng IV V.08.07.19 1 Khoa Xét Nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

Kỹ thuật 
Trang thiết bị Đại học trở lên Kỹ thuật Y sinh Chuyên viên 01.003 1 Khoa Dược 

– TTBVTYT

Kế toán Đại học trở lên Tài chính - Ngân 
hàng Kế toán viên 06.031 1 Phòng Tài chính

 – Kế toán

Chuyên viên quản 
lý nguồn nhân lực Đại học trở lên

Hành chính quản 
trị/Quản trị văn 

phòng/Kinh tế/Luật
Chuyên viên 01.003 2

Chuyên viên hành 
chính-văn phòng Đại học trở lên

Hành chính quản 
trị/Quản trị văn 
phòng/Kế toán

Chuyên viên 01.003 2

Công tác 
xã hội viên Đại học trở lên

Công tác xã hội/Xã  
hội học/Tâm lý 

học/Quản lý bệnh 
viện. 

Chuyên viên 01.003 1 Phòng Kế hoạch 
– Nghiệp vụ

Bác sĩ Y học
 dự phòng Đại học trở lên Chuyên ngành Y 

học dự phòng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Kiểm soát
 bệnh tật HIV/AIDS

Đại học trở lên Bác sĩ Y khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Y tế công cộng Y tế công 
cộng hạng III V.08.04.10 1

Phòng Tổ chức –
 Hành chính

Truyền thông và 
giáo dục sức khỏe

Phòng Dân số - 
KHHGĐ
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Truyền thông và 
giáo dục sức khỏe Đại học trở lên

Công nghệ thông 
tin chuyên ngành 
truyền thông đa 

phương tiện

Chuyên viên 01.003 1 Phòng Dân số - 
KHHGĐ

Đại học trở lên Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế 
phường Cheo Reo

3 Trung tâm Y tế 
huyện Chư Păh 219 167 52 52

Chuyên khoa Hồi 
sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 VTVL Khoa Khám 

bệnh-HSCC:01

Chuyên khoa Ngoại Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3  Khoa Ngoại -
CSSKSS: 3

Chuyên khoa Gây 
mê hồi sức Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1  Khoa Ngoại -

CSSKSS: 01

Chuyên khoa Nội Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1
VTVL Khoa Nội nhi 

nhiễm-YHCT-
PHCN:01

Chuyên khoa Mắt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 VTVL Khoa Khám 
bệnh-HSCC:01

Chuyên khoa Y học 
cổ truyền Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

VTVL Khoa Nội nhi 
nhiễm-YHCT-

PHCN:01

Chuyên khoa Tâm 
thần kinh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

VTVL Khoa Nội nhi 
nhiễm-YHCT-

PHCN:01

Chuyên khoa Nhi Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1
VTVL Khoa Nội nhi 

nhiễm-YHCT-
PHCN:01

Chuyên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 VTVL Khoa xét 

nghiệm -CĐHA:01

Bác sĩ; khám, 
chữa bệnh Đại học trở lên
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Điều dư  ỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1

VTVL Khoa Nội nhi 
nhiễm-YHCT-

PHCN:01

Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 VTVL Khoa Ngoại -

CSSKSS: 01

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 VTVL Khoa Ngoại -

CSSKSS: 01

Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 VTVL Phòng KH-

TC: 01

Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2 VTVL Khoa Ngoại -

CSSKSS: 02

Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 3

VTVL Khoa Nội nhi 
nhiễm-YHCT-

PHCN:03

Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 3

VTVL Khoa Nội nhi 
nhiễm-YHCT-

PHCN:03

Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2

VTVL Khoa Nội nhi 
nhiễm-YHCT-

PHCN:02

Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1 VTVL Khoa Ngoại -

CSSKSS: 02

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh 

Cao đẳng trở lên

Đại học
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Y sĩ; Hỗ trợ khám 
chữa bệnh 

Trung cấp trở 
lên

Y sĩ y học cổ 
truyền; Y sĩ phục 

hồi chức năng
Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

VTVL Khoa Nội nhi 
nhiễm-YHCT-

PHCN:01

Cao đẳng trở lên Kỹ thuật viên  Gây 
mê hồi sức

Kỹ thuật Y 
hạng IV V.08.07.19 1 VTVL Khoa Ngoại -

CSSKSS: 01

Cao đẳng trở lên Kỹ thuật viên  phục 
hồi chức năng

Kỹ thuật Y 
hạng IV V.08.07.19 1

VTVL Khoa Nội nhi 
nhiễm-YHCT-

PHCN:01

Đại học trở lên Kỹ thuật hình ảnh y 
học

Kỹ thuật Y 
hạng III V.08.07.18 1 VTVL Khoa xét 

nghiệm -CĐHA:01

Công nghệ thông 
tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1 VTVL Phòng 

TCHC:01

Kế toán; công tác 
Tài chính kế toán Đại học trở lên Kế toán Kế toán 06.031 1 VTVL Phòng KH-

TC (Kt viện phí) :01

Y sĩ đa khoa Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2

VTVL trạm y tế xã 
Hà Tây :01

VTVL trạm y tế xã 
Ia phí :01

Dược sĩ Dược Dược hạng IV V.08.08.23 7

VTVL trạm y tế xã 
Hà Tây :01

VTVL trạm y tế xã 
Iakhươl :01

VTVL trạm y tế xã 
Ia mơ nông :01 

VTVL trạm y tế xã 
Ia Ka :01 

VTVL trạm y tế xã 
Ia nhin :01 

VTVL trạm y tế xã 
Nghĩa hòa :01 

VTVL trạm y tế xã 
Ia phí :01

Kỹ thuật Y

Cao đẳng
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Hộ sinh Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 4

VTVL trạm y tế xã 
Iakhươl :01

VTVL trạm y tế xã 
Iakreng :01

VTVL trạm y tế xã 
Ia nhin :01 

VTVL trạm y tế xã 
Ia Ka :01 

Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 2

VTVL trạm y tế xã 
Hòa phú :01 

VTVL trạm y tế xã 
Nghĩa hưng:01 

Điều dưỡng

Nữ hộ sinh

Trung cấp Y sĩ đa khoa

4 Trung tâm Y tế 
huyện Chư Prông 267 182 85 85

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa Hồi 
sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Tâm 
thần Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 2

Đại học trở lên Chuyên khoa Ngoại 
tổng quát Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Tai 
mũi họng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

V.08.10.29 5Dân số viên 
hạng IV

Cao đẳng

Điều dưỡng, NHS  
chăm sóc người 

bệnh tuyến y tế xã

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh

Khoa Khám bệnh - 
Hồi sức cấp cứu

Bác sĩ;  khám, 

VTVL trạm y tế xã 
Ia Ly :01 

VTVL trạm y tế xã 
Hòa Phú :01 

VTVL trạm y tế xã 
Iamơ nông :01 

VTVL trạm y tế xã 
Ia phí :01

Phòng dân s  ố: 01 

Dân số viên; Công 
tác dân số y tế cơ 

sở
Công tác truyền 

thông 
(Phòng dân số 

TTGDSK)

Cao đẳng
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Đại học trở lên Chuyên khoa Răng 
hàm mặt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Mắt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 2

Hộ sinh, chăm sóc 
người bệnh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 

IV V.08.06.16 2

Đại học trở lên Chuyên khoa Nội 
tổng quát Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa 
Truyền nhiễm Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Da 
liễu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2

Cao đẳng trở lên

Điều dưỡng y học 
cổ truyền; Điều 
dưỡng phục hồi 

chức năng 

Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 2

Y sĩ; hỗ trợ khám, 
chữa bệnh

Trung cấp trở 
lên

Y sĩ y học cổ 
truyền; Y sĩ phục 

hồi chức năng
Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

chữa bệnh

Khoa Ngoại - Chăm 
sóc sức khỏe sinh 
sản - Liên chuyên 

khoa

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh

Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm - Y học cổ 
truyền và phục hồi 

chức năng

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh
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Kỹ thuật viên; 
thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn  
Cao đẳng trở lên Kỹ thuật hình ảnh y 

học
Kỹ thuật y 

hạng IV V.08.07.19 1 Khoa Xét nghiệm - 
Chẩn đoán hình ảnh

Đại học trở lên Dược Dược sĩ hạng 
III V.08.08.22 1

Cao đẳng trở lên Dược Dược hạng IV V.08.08.23 1

Kỹ thuật viên 
trang thiết bị y tế Đại học trở lên

Kỹ thuật thiết bị 
hình ảnh y tế, kỹ 
thuật thiết bị điện 
tử y tế, kỹ thuật 

thiết bị xét nghiệm 
y tế, kỹ thuật thiết 

bị cơ điện y tế

Kỹ thuật thiết 
bị y tế hạng III 01.003 1

Công nghệ thông 
tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin

Công nghệ 
thông tin hạng 

III
V.11.06.14 2

Chuyên viên 
thống kê, lưu trữ Đại học trở lên

Lưu trữ; lưu trữ và 
quản lý thông tin; 
quản lý bệnh viện, 

y tế công cộng

Chuyên viên 01.003 1

Chuyên viên kế 
hoạch, quản lý 

chất lượng bệnh 
viện

Đại học trở lên
Quản lý bệnh viện, 
y tế công cộng, điều 

dưỡng
Chuyên viên 01.003 1

Văn thư Trung cấp trở 
lên

Văn thư hành 
chính, văn thư - lưu 
trữ, lưu trữ, lưu trữ 
và quản lý thông 

tin. Trường hợp có 
bằng tốt nghiệp 
trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ 
bồi dưỡng nghiệp 

vụ văn thư do cơ sở 
đào tạo có thẩm 

quyền cấp

Văn thư viên 
trung cấp 02.008 1 Phòng Tổ chức - 

Hành chính

Khoa Dược - Trang 
thiết bị - Vật tư y tế

Phòng Kế hoạch - 
Tài chính

Dược sĩ, công tác 
dược
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Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Đại học trở lên Y tế công cộng Y tế công 
cộng hạng III V.08.04.10 1

Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1

Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1

Đại học trở lên Y tế công cộng Y tế công 
cộng hạng III V.08.04.10 1

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh và thực 
hiện công tác y tế 

dự phòng

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh và thực 
hiện công tác y tế 

dự phòng

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Trạm Y tế thị trấn 
Chư Prông

Trạm Y tế xã Ia 

Công tác y tế dự 
phòng, an toàn vệ 

sinh thực phẩm

Khoa Y tế công 
cộng và Dinh dưỡng

Tuyên truyền viên 
truyền thông giáo 

dục sức khỏe

Phòng Dân số - 
Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe

Công tác y tế dự 
phòng

Khoa Kiểm soát 
bệnh tật - HIV/AIDS 
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Hộ sinh chăm sóc 
người bệnh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 

IV V.08.06.16 1

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh và thực 
hiện công tác y tế 

dự phòng

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh và 
thực hiện công tác 

y tế dự phòng

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh và thực 
hiện công tác y tế 

dự phòng

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh và thực 
hiện công tác y tế 

dự phòng

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Trạm Y tế xã Ia O

Trạm Y tế xã Ia Băng

Drang

Trạm Y tế xã Bình 
Giáo

Trạm Y tế xã Bàu 
Cạn
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Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh và thực 
hiện công tác y tế 

dự phòng

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh và 
thực hiện công tác 

y tế dự phòng

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh và thực 
hiện công tác y tế 

dự phòng

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh và 
thực hiện công tác 

y tế dự phòng

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1

Hộ sinh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1

Trạm Y tế xã Ia Pia

Trạm Y tế xã Ia Bang

Trạm Y tế xã Ia Băng
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Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Ia Kly

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Thăng 

Hưng

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2 Trạm Y tế xã Ia Phìn

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Trung cấp trở 
lên Y sĩ

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng, hộ sinh

Trạm Y tế xã Ia Ga

Trạm Y tế xã Ia Lâu

Dân số viên, công 
tác dân số V.08.10.29 1

Trạm Y tế xã Ia 
Boòng

Dân số viên 
hạng IV
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Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Ia Púch

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Trung cấp trở 
lên Y sĩ

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng, hộ sinh

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2

Hộ sinh chăm sóc 
người bệnh và 

thực hiện công tác 
y tế dự phòng

Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh và 
thực hiện công tác 

y tế dự phòng

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Ia Me

Y sĩ khám, chữa 
bệnh và thực hiện 
công tác  y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Ia Piơr

Trạm Y tế xã Ia Tôr

Dân số viên 
hạng IV V.08.10.29 1

Trạm Y tế xã Ia Vê

Dân số viên, công 
tác dân số
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Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh và 
thực hiện công tác 

y tế dự phòng

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1

Trung cấp trở 
lên Y sĩ

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng, hộ sinh

5 Trung tâm Y tế 
huyện Chư Pưh 179 115 64 64

Đại học trở lên Răng hàm mặt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên  Tai mũi họng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên  Da liễu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1

Đại học trở lên Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1

Đại học trở lên   Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên   Sản Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh

Khoa Hồi sức cấp 
cứu

Trạm Y tế xã Ia Mơ

Dân số viên 
hạng IV V.08.10.29 1Dân số viên, công 

tác dân số

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh

Khoa Khám bệnh

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Khoa Ngoại - Chăm 
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Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1

Đại học trở lên  Nội Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3

Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học trở lên Bác sĩ chuyên khoa 

I  CĐHA Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Xét nghiệm - 
Chẩn đoán hình ảnh

Kỹ thuật viên 
trang thiết bị y tế Đại học trở lên

Kỹ thuật thiết bị 
hình ảnh y tế, kỹ 
thuật thiết bị điện 
tử y tế, kỹ thuật 

thiết bị xét nghiệm 
y tế, kỹ thuật thiết 

bị cơ điện y tế

Kỹ thuật thiết 
bị y tế hạng III 01.003 1 Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế

Chuyên viên 
thống kê, lưu trữ Đại học trở lên

Lưu trữ; lưu trữ và 
quản lý thông tin; 
quản lý bệnh viện, 

y tế công cộng

Chuyên viên 01.003 1

Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm - Y học cổ 
truyền và phục hồi 

chức năng

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh

Phòng Kế hoạch - 
Nghiệp vụ

sóc sức khỏe sinh 
sản - 

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh
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Chuyên viên kế 
hoạch, quản lý 

chất lượng bệnh 
viện

Đại học trở lên
Quản lý bệnh viện, 
y tế công cộng, điều 

dưỡng
Chuyên viên 01.003 1

Chuyên viên hành 
chính - văn phòng Đại học trở lên Kinh tế, tài chính Chuyên viên 01.003 1

Văn thư Đại học trở lên

Văn thư - lưu trữ, 
lưu trữ học, lưu trữ 
học và quản trị văn 

phòng

Văn thư viên 02.007 1

Công tác kế toán Đại học trở lên Kế toán kiểm toán; 
Kế toán tài chính Kế toán viên 06.031 1 Phòng Tài chính - 

Kế toán

Kỹ thuật viên, 
thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn  
Đại học trở lên Kỹ thuật xét 

nghiệm y học
Kỹ thuật y 

hạng III V.08.07.18 1
Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 
HIV/AIDS

Công tác y tế dự 
phòng, an toàn vệ 

sinh thực phẩm
Đại học trở lên Y tế công cộng Y tế công 

cộng hạng III V.08.04.10 1 Khoa An toàn thực 
phẩm

Dân số viên, công 
tác dân số Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Dân số viên 

hạng IV V.08.10.29 2

Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1

Đại học trở lên Y tế công cộng Y tế công 
cộng hạng III V.08.04.10 2

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, y 

tế dự phòng
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Dân số viên, công 
tác dân số Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.10.29 1

Trạm Y tế thị trấn 
Nhơn Hòa

Trạm Y tế xã Blứ

Nghiệp vụ

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

Tuyên truyền viên 
truyền thông giáo 

dục sức khỏe

Phòng Dân số - 
Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe
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Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh, y tế dự 

phòng
Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, y 

tế dự phòng
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 3

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 4

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, y 

tế dự phòng
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Chư 

Don

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh, y tế dự 

phòng
Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, y 

tế dự phòng
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 2

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Hộ sinh chăm sóc 
người bệnh, y tế 

dự phòng
Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 

IV V.08.06.16 1

Trạm Y tế xã Blứ

Trạm Y tế xã Ia Le

Trạm Y tế xã Ia 
Phang

Trạm Y tế xã Ia Hrú
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Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, y 

tế dự phòng
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 1

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh, y tế dự 

phòng
Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, y 

tế dự phòng
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 1

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, y 

tế dự phòng
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 1

Dân số viên, công 
tác dân số Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.10.29 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

6 Trung tâm Y tế 
huyện Chư Sê 326 209 117 117

Đại học trở lên  Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3 Khoa Hồi sức cấp 
cứu

Đại học trở lên  Ngoại Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Ngoại - 
CSSKSS

Đại học trở lên  Sản Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Ngoại - 
CSSKSS

Trạm Y tế xã Ia 
Dreng

Trạm Y tế xã Ia Hla

Trạm Y tế xã Ia 
Rong

NCTD 2024 30



Đại học trở lên  Chấn thương chỉnh 
hình Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Ngoại - 

CSSKSS

Đại học trở lên Bác sĩ chuyên khoa 
I  Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Ngoại - 

CSSKSS

Đại học trở lên  Nội Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Đại học trở lên  Nhi Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3 Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Đại học trở lên   Nhãn khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Khám bệnh - 
Liên chuyên khoa

Đại học trở lên  Răng hàm mặt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Khám bệnh - 
Liên chuyên khoa

Đại học trở lên Da liễu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Khám bệnh - 
Liên chuyên khoa

Đại học trở lên  Tai mũi họng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Khám bệnh - 
Liên chuyên khoa

Đại học trở lên  Thần kinh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Khám bệnh - 
Liên chuyên khoa

Đại học trở lên Lao Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Đại học trở lên   Truyền nhiễm Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Sau đại học trở 
lên Dược sĩ Dược sĩ hạng 

III V.08.08.22 2 Khoa Dược - 
TTBYT - Vật tư

Đại học trở lên  CĐHA Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Xét nghiệm - 
CĐHA

Đại học trở lên  Phục hồi chức năng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3 Khoa Y học cổ 
truyền và PHCN

Đại học trở lên Bác sĩ Y học cổ 
truyền Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Y học cổ 

truyền và PHCN

khám bệnh, chữa 
bệnh

NCTD 2024 31



Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 4 Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Khám bệnh - 
Liên chuyên khoa

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Ngoại - 
CSSKSS

Sau đại học trở 
lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 9 Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Sau đại học trở 
lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 2 Khoa Khám bệnh - 
Liên chuyên khoa

Sau đại học trở 
lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 2 Khoa Ngoại - 
CSSKSS

Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 7 Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm

Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2 Khoa Khám bệnh - 

Liên chuyên khoa

Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2 Khoa Ngoại - 

CSSKSS

Hộ sinh, chăm sóc 
người bệnh

Sau đại học trở 
lên Hộ sinh sau đại học Hộ sinh hạng 

III V.08.06.15 1 Khoa Ngoại - 
CSSKSS

Kỹ thuật viên; 
Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn  
Đại học trở lên Kỹ thuật xét nghiệm Kỹ thuật y 

hạng III V.08.07.18 1 Khoa Xét nghiệm - 
CĐHA

Công tác kế toán Đại học trở lên Kế toán Kế toán viên 
hạng III 06.031 2 Phòng Kế hoạch-Tài 

chính 

Công tác kế 
hoạch, quản lý 

chất lượng bệnh 
viện

Đại học trở lên Quản lý chất lượng 
bệnh viện Chuyên viên 01.003 1 Phòng Tổ chức- 

Hành chính

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh
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Công tác văn thư Cao đẳng trở lên

Văn thư - lưu trữ, 
lưu trữ học, lưu trữ 
học và quản trị văn 

phòng

Văn thư viên 02.008 1 Phòng Tổ chức- 
Hành chính

Công tác y tế dự 
phòng Đại học trở lên Bác sĩ Dự phòng Bác sĩ hạng III V.08.02.06 1

Khoa Kiểm soát 
bệnh tật và 
HIV/AIDS

Công tác y tế dự 
phòng Đại học trở lên Bác sĩ Dự phòng Bác sĩ hạng III V.08.02.06 1 Khoa YTCC - DD - 

ATVSTP

Công tác y tế dự 
phòng Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa YTCC - DD - 

ATVSTP

Dân số viên, công 
tác dân số Đại học trở lên Điều dưỡng đa 

khoa,Y tế công cộng
Dân số viên 

hạng III V.08.10.28 1
Phòng Dân số - 
Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe

Công tác truyền 
thông giáo dục 

sức khỏe
Đại học trở lên

Điều dưỡng đa 
khoa, công nghệ 

thông tin

Dân số viên 
hạng III V.08.10.28 1

Phòng Dân số - 
Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe

Cao đẳng trở lên
Y sĩ; Cao đẳng 
Điều dưỡng, hộ 

sinh trở lên 

Dân số viên 
hạng IV  V.08.10.29 1 Trạm Y tế xã 

BarMaih

Cao đẳng trở lên
Y sĩ; Cao đẳng 
Điều dưỡng, hộ 

sinh trở lên 

Dân số viên 
hạng IV  V.08.10.29 1 Trạm Y tế xã Bơ 

Ngoong

Cao đẳng trở lên
Y sĩ; Cao đẳng 
Điều dưỡng, hộ 

sinh trở lên 

Dân số viên 
hạng IV  V.08.10.29 1 Trạm Y tế xã H'Bông

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh, y tế dự 

phòng
Đại học trở lên Bác sĩ Dự phòng Bác sĩ hạng III V.08.02.06 1 Trạm Y tế thị trấn 

Chư Sê

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Dun

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Bơ 
Ngoong

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã IaKo

Dân số viên, công 
tác dân số

NCTD 2024 33



Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Al Bá

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Ia 
H'lốp

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Ia 
Tiêm

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã H'Bông

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Chư 
Pơng

Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 Trạm Y tế xã Bơ 

Ngoong

Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 Trạm Y tế xã H'Bông

Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2 Trạm Y tế xã Ia 

H'lốp

Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2 Trạm Y tế xã Ia 

Tiêm

Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 Trạm Y tế xã Chư 

Pơng

Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 3 Trạm Y tế thị trấn 

Chư Sê

Đại học trở lên
Cử nhân hộ sinh; 

Cừ nhân điều 
dưỡng sản phụ khoa

Hộ sinh hạng 
III V.08.06.15 1 Trạm Y tế xã Dun

Đại học trở lên
Cử nhân hộ sinh; 

Cừ nhân điều 
dưỡng sản phụ khoa

Hộ sinh hạng 
III V.08.06.15 1 Trạm Y tế xã Bơ 

Ngoong

Đại học trở lên
Cử nhân hộ sinh; 

Cừ nhân điều 
dưỡng sản phụ khoa

Hộ sinh hạng 
III V.08.06.15 1 Trạm Y tế xã Ayun

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh, y tế dự 

phòng

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, y 

tế dự phòng

Hộ sinh chăm sóc 
người bệnh, y tế 

dự phòng
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Đại học trở lên
Cử nhân hộ sinh; 

Cừ nhân điều 
dưỡng sản phụ khoa

Hộ sinh hạng 
III V.08.06.15 1 Trạm Y tế xã H'Bông

Đại học trở lên
Cử nhân hộ sinh; 

Cừ nhân điều 
dưỡng sản phụ khoa

Hộ sinh hạng 
III V.08.06.15 1 Trạm Y tế xã 

BarMaih

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Ia Pal

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Ia 

Blang

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Bờ 

Ngoong

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2 Trạm Y tế xã H'Bông

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã IaKo

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã 

BarMaih

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2 Trạm Y tế xã Ia 

H'lốp

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Ia 

Tiêm

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Kông 

Htok

7 Trung tâm y tế 
huyện Đak Đoa 315 171 144 144

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 7

Đại học trở lên Chuyên khoa  Lao Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng
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Đại học trở lên Chuyên khoa 
Truyền nhiễm Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa Nội Bác sĩ hạng III V.08.01.03 4

Đại học trở lên Chuyên khoa Tim 
mạch Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Nhi Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa Tai 
Mũi Họng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên
Chuyên khoa Ngoại 

- Chấn thương 
chỉnh hình

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Gây 
mê hồi sức Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Ngoại 
tổng quát Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa nhi Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Sản Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 4

Đại học Chuyên khoa Tim 
mạch Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa  Hồi 
sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 4

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh. 

Khoa Nội Nhi Nhiễm

Khoa Ngoại - LCK

Khoa CSSKSS

Khoa HSCC
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Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 5

Đại học trở lên Chuyên khoa Nội Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Da 
liễu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Tâm 
thần kinh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Mắt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Xét nghiệm - 

CĐHA

Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa YHCT- PHCN

Kỹ thuật viên; 
thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn

Đại học Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

Kỹ thuật Y 
hạng III V.08.07.18 1 Khoa Xét nghiệm - 

CĐHA

Đại học
Điều dưỡng chuyên 
ngành Hồi sức cấp 

cứu 

Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2 Khoa HSCC

Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 Khoa Ngoại-LCK

Khoa khám bệnh
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Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 Khoa YHCT- PHCN

Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2 Khoa Ngoại-LCK

Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm

Đại học Điều dưỡng chuyên 
ngành Nhi 

Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2 Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm

Đại học
Điều dưỡng chuyên 
ngành Gây mê hồi 

sức

Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 Khoa Ngoại-LCK

Đại học Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 3 Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm

Đại học Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 3 Khoa Khám bệnh 

Đại học Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 Khoa Ngoại 

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh 

(có chuyên khoa)
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Đại học Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 Khoa YHCT- PHCN

Đại học Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2 Khoa HSCC

Đại học Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 Phòng Điều dưỡng

Hộ sinh, chăm sóc 
người bệnh Đại học Hộ sinh Hộ sinh hạng 

III V.08.06.15 1 Khoa CSSKSS

Y sỹ; Thực hiện 
chăm sóc Vật lý 
trị liệu, phục hồi 

chức năng

Trung cấp trở 
lên Y sỹ đa khoa, Y sỹ hạng IV V.08.03.07 1 Khoa YHCT- PHCN

Văn thư, lưu trữ Cao đẳng trở lên Văn thư Văn Thư viên 
trung cấp 02.008 1 Phòng TCHC

Chuyên viên Hành 
chính -Văn phòng Đại học

Cử nhân chuyên 
ngành Quản trị 
hành chính văn 

phòng/ Luật/ Quản 
trị nguồn nhân lực

Chuyên viên 01.003 1 Phòng TCHC

Chuyên viên về 
tổng hợp Đại học

Quản trị bệnh 
viện/Quản lý bệnh 

viện
Chuyên viên 01.003 1 Phòng Kế hoạch -

Tài chính

Đại học Y học dự phòng Bác sĩ YHDP 
hạng III V.08.02.06 1 Khoa KSBT/HIV-

AIDS

Trung cấp trở 
lên Y sỹ đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 2 Khoa KSBT/HIV-

AIDS

Đại học Y tế công cộng YTCC hạng III V.08.04.10 2 Khoa KSBT/HIV-
AIDS

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh

Công tác y tế dự 
phòng
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Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1 Khoa YTCC và DD

Đại học Bác sĩ đa khoa định 
hướng Dinh dưỡng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa YTCC và DD

Dân số viên; Công 
tác dân số Đại học Điều dưỡng/ Hộ 

sinh
Dân số viên 

hạng III V.08.10.28 2

Công tác truyền 
thông giáo dục 

sức khỏe
Đại học Chuyên ngành y Dân số viên 

hạng III V.08.10.28 2

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế thị trấn 
Đak Đoa

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Tân Bình

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế K dang

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Đak 
Krong

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Trang

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Hải Yang

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Hà Đông

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Ia Băng

0

Công tác y tế dự 
phòng

Phòng Dân số - 
Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe
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Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Ia Pết

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Kon Gang

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Đaksơmei

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Hà Bầu

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Nam 
Yang

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Hnol

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Glar

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế A Dơk

Đại học Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Hneng

Đại học Y tế công cộng YTCC hạng III V.08.04.10 1 Trạm Y tế Hà Đông

Đại học Y tế công cộng YTCC hạng III V.08.04.10 1 Trạm Y tế Kon Gang

Đại học Y tế công cộng YTCC hạng III V.08.04.10 1 Trạm Y tế Ia Băng

Đại học Y tế công cộng YTCC hạng III V.08.04.10 1 Trạm Y tế thị trấn 
Đak Đoa

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế Hải Yang

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế A Dơk

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh

Công tác dự phòng
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Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế Tân Bình

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế Glar

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế thị trấn 

Đak Đoa

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế K dang

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế Hneng

Cao đẳng trở lên Cao đẳng hộ sinh Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1 Trạm Y tế Hải Yang

Cao đẳng trở lên Cao đẳng hộ sinh Hộ sinh hạng 
III V.08.06.16 1 Trạm Y tế Đak 

Krong

Cao đẳng trở lên Cao đẳng hộ sinh Hộ sinh hạng 
III V.08.06.16 1 Trạm Y tế Kon Gang

Cao đẳng trở lên Dược Dược hạng IV V.08.08.23 1 Trạm Y tế Tân Bình

Cao đẳng trở lên Dược Dược hạng IV V.08.08.23 1 Trạm Y tế Đak 
Krong

Cao đẳng trở lên Dược Dược hạng IV V.08.08.23 1 Trạm Y tế A Dơk

Cao đẳng trở lên Dược Dược hạng IV V.08.08.23 1 Trạm Y tế Kon Gang

Cao đẳng trở lên Dược Dược hạng IV V.08.08.23 1 Trạm Y tế Hnol

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế thị trấn 

Đak Đoa

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Tân Bình

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, y 

tế dự phòng

Hộ sinh chăm sóc 
người bệnh, y tế 

dự phòng

Dược sĩ; Công tác 
Dược
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Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế K dang

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Đak 

Krong

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Trang

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Hải Yang

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Hà Đông

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Ia Băng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Ia Pết

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Kon Gang

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Đaksơmei

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Hà Bầu

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Nam 

Yang

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Hnol

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Glar

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế A Dơk

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Hneng

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng
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Cao đẳng trở lên Điều dưỡng/ Hộ 
sinh 

Dân số viên 
hạng IV V.08.10.29 1 Trạm Y tế Hà Bầu

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng/ Hộ 
sinh 

Dân số viên 
hạng IV V.08.10.29 1 Trạm Y tế Tân Bình

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng/ Hộ 
sinh 

Dân số viên 
hạng IV V.08.10.29 1 Trạm Y tế Trang

8 Trung tâm Y tế 
huyện Đăk Pơ 150 103 47 47

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Phòng Kế hoạch-

Nghiệp vụ

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Nội-Nhi-

Nhiễm

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Ngoại -Liên 

chuyên khoa

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3 Khoa Khám bệnh-

HSCC

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 3 Khoa Khám bệnh-
HSCC

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 3 Khoa Nội Nhi-
Nhiễm

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 2 Khoa Ngoại -Liên 
chuyên khoa

Kỹ thuật viên; 
Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn  
Đại học trở lên Kỹ thuật xét nghiệm Kỹ thuật y 

hạng III V.08.07.18 2 Khoa Xét nghiệm-
Chẩn đoán hình ảnh

Dân số viên, công 
tác dân số
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Công tác Dược Cao đẳng trở lên Chuyên ngành  
Dược

Dược sĩ hạng 
IV V.08.08.23 2 Khoa Dược -TTB-

VTYT

Công tác Tài 
chính-Kế toán Đại học trở lên Kế toán Kế toán viên 06.031 1 Phòng Tài chính-Kế 

toán

Công tác kế 
hoạch, quản lý 

chất lượng bệnh 
viện

Đại học trở lên  Quản lý bệnh viện Chuyên viên 01.003 1 Phòng Kế hoạch-
Nghiệp vụ

Công tác hành 
chính - Văn phòng Đại học trở lên

Luật, Hành chính 
văn phòng, Hành 

chính quản trị, 
Quản trị kinh 

doanh, Quản lý nhà 
nước

Chuyên viên 01.003 2 Phòng Tổ chức-
Hành chính

Công nghệ thông 
tin Đại học trở lên Chuyên ngành 

Công nghệ thông tin

Công nghệ 
thông tin hạng 

III
V.11.06.14 2 Phòng Kế hoạch-

Nghiệp vụ

Công tác xã hội Đại học trở lên
Công tác xã hội, xã 
hội học hoặc tâm lý 

học

Công tác xã 
hội viên hạng 

III
V.04.09.02 1 Phòng Tổ chức-

Hành chính

Công tác y tế dự 
phòng Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ YHDP 

hạng III V.08.01.03 2
Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 
HIV/AIDS

Công tác y tế dự 
phòng Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Khoa Kiểm soát 
bệnh tật và 
HIV/AIDS

Công tác y tế dự 
phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Khoa Y tế công 
cộng-Dinh dưỡng-

ATVSTP

Y tế công cộng Cử nhân Y tế công cộng Y tế công 
cộng hạng III V.08.04.10 1

Khoa Y tế công 
cộng-Dinh dưỡng-

ATVSTP

Dân số viên; Công 
tác dân số Cao đẳng trở lên Cử nhân Điều 

dưỡng
Dân số viên 

hạng IV 2
Phòng Dân số - 
Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe

Dân số viên; Công 
tác dân số Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV 4

Phòng Dân số - 
Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe

V.08.10.29
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Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế thị trấn 

Đak Pơ

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Hà 

Tam

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã An 

Thành

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Yang 

Bắc

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Cư An

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Phú An

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Tân An 

9 Trung tâm Y tế 
huyện Đức Cơ 232 142 90 90

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Sau đại học Chuyên khoa I Gây 
mê hồi sức Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Sau đại học Chuyên khoa I Mắt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Sau đại học Chuyên khoa I  
Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Cử nhân Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 1

Khoa Khám bệnh - 
LCK - Hồi sức cấp 

cứu;

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh
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Cao đẳng Điều dưỡng  hạng 
IV

Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Sau đại học Chuyên khoa I  
Truyền nhiễm Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Sau đại học Chuyên khoa I Nhi Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Cử nhân Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2

Cao đẳng Điều dưỡng  hạng 
IV

Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 3

Dinh dưỡng Cao đẳng trở lên Cao đẳng dinh 
dưỡng trở lên

Dinh dưỡng 
hạng IV V.08.09.26 1

Y sĩ Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Đại học trở l Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở l Chuyên khoa I 
Ngoại Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Sau đại học Chuyên khoa I Sản Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Sau đại học Chuyên khoa I 
Ngoại Chấn thương Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Cao đẳng trở lên
Cử nhân Điều 

dưỡng cao đẳng gây 
mê

Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1

sóc bệnh nhân

Điều dưỡng; 
Chăm sóc bệnh 

Khoa Ngoại - 
CSSKSS 

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh

Điều dưỡng, chăm 
sóc bệnh nhân

 Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh
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Cao đẳng Điều dưỡng  hạng 
IV 

Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 2

Hộ sinh Cao đẳng Hộ sinh hạng IV Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 2

Bác sĩ Sau đại học Chuyên khoa I Phục
hồi chức năng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sĩ Trung cấp trở 
lên

Y Sỹ YHCT - 
PHCN Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Dược sĩ cao 
đẳng Dược sĩ cao đẳng Dược sĩ hạng 

IV V.08.08.23 1

Dược sĩ đại học Dược sĩ đại học Dược sĩ hạng 
III V.08.08.22 2

Văn thư, lưu trữ Cao đẳng trở lên Văn thư Văn Thư viên 
trung cấp 02.008 1

Chuyên viên quản 
lý nguồn nhân lực Đại học trở lên Chuyên viên Chuyên viên 01.003 1

Công tác xã hội 
viên Đại học trở lên Công tác xã hội, 

tâm lý học
Công tác xã 

hội viên V.09.04.02 1

Chuyên viên hành 
chính văn phòng Đại học trở lên

Cử nhân chuyên 
ngành Quản trị 
hành chính văn 

phòng/ Luật/ Quản 
trị nguồn
nhân lực

chuyên viên 01.003 1

Khoa YHCT-PHCN

Khoa Dược - TTB - 
VTYT

Chăm sóc bệnh 
nhân

Dược sĩ

3Cao đẳng trở lên Khoa Xét nghiệm 
CĐHAKTV Y Xét nghiệm

Phòng Tổ chức - 
Hành chính

Kỹ thuật y 
hạng IV V.08.07.19

Kỹ thuật viên; 
Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn
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Công nghệ thông 
tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin

Công nghệ 
thông tin hạng 

III
V.11.06.14 1

Chuyên viên tổng 
hợp Đại học trở lên Chuyên viên chuyên viên 01.003 3

Chuyên viên về kế 
hoạch và đầu tư Đại học trở lên Chuyên viên chuyên viên 01.003 1

Quản lý bệnh viện Đại học trở lên Chuyên viên chuyên viên 01.003 1

Chuyên viên 
thống kê Đại học trở lên Chuyên viên chuyên viên 01.003 1

Đại học trở lên Kế toán viên Kế toán viên 06.031 2

Cao đẳng trở lên Kế toán viên Kế toán viên 06.032 2

Điều dưỡng, công 
tác Phòng Điều 

dưỡng
Cao đẳng Điều dưỡng  hạng 

IV
Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 1 Phòng Điều dưỡng

Cử nhân Y tế 
công cộng Đại học trở lên Cử nhân Y tế công 

cộng
Y tế công 

cộng hạng III V.08.04.10 1

BS Y học  dự 
phòng làm Công 

tác dự phòng
Đại học trở lên BS Y học dự phòng BS Y học DP 

hạng III V.08.02.06 1

Truyền thông và 
giáo dục sức khỏe Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 3

Dân số viên; Công 
tác dân số Cao đẳng trở lên

Y sĩ. điều dưỡng, 
Hộ sinh; Dược có 
trình độ cao đẳng 

trở lên 

Dân số viên 
hạng IV V.08.10.29 2

khoa Y tế công 
cộng, DD và An 
toàn thực phẩm

Phòng Kế hoạch - 
Tài chính

 Phòng Dân số

Kế toán

NCTD 2024 49



Bác sĩ Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Dược sĩ Dược sĩ cao 
đẳng Dược sĩ cao đẳng Dược sĩ hạng 

IV V.08.08.23 1

Y sỹ Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Bác sĩ Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Dược sĩ Dược sĩ cao 
đẳng Dược sĩ cao đẳng Dược sĩ hạng 

IV V.08.08.23 1

Dân số viên; Công 
tác dân số Cao đẳng trở lên Y sĩ. điều dưỡng, 

Hộ sinh; Dược 
Dân số viên 

hạng IV V.08.10.29 1

Hộ sinh Cao đẳng Hộ sinh hạng IV Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1

Dược sĩ Dược sĩ cao 
đẳng Dược sĩ cao đẳng Dược sĩ hạng 

IV V.08.08.23 1

Hộ sinh Cao đẳng Hộ sinh hạng IV Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1

Điều dưỡng; 
Chăm sóc bệnh 

nhân
Cao đẳng Điều dưỡng  hạng 

IV
Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 3

Dược sĩ Dược sĩ cao 
đẳng Dược sĩ cao đẳng Dược sĩ hạng 

IV V.08.08.23 1

Trạm Y tế Ia Dok

Trạm Y tế Ia Nan

Trạm Y tế Thị trấn
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Y sỹ Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Điều dưỡng; 
Chăm sóc bệnh 

nhân
Cao đẳng Điều dưỡng  hạng 

IV
Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 1

Hộ sinh Cao đẳng Hộ sinh hạng IV Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1

Điều dưỡng; 
Chăm sóc bệnh 

nhân
Cao đẳng Điều dưỡng  hạng 

IV
Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 1

Y sỹ Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2

Điều dưỡng; 
Chăm sóc bệnh 

nhân
Cao đẳng Điều dưỡng  hạng 

IV
Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 2

Hộ sinh Cao đẳng Hộ sinh hạng IV Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1

Điều dưỡng; 
Chăm sóc bệnh 

nhân
Cao đẳng Điều dưỡng  hạng 

IV
Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 2

Y sỹ Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Dân số viên; Công 
tác dân số Cao đẳng trở lên Y sĩ. điều dưỡng, 

Nữ hộ sinh; Dược 
Dân số viên 

hạng IV V.08.10.29 1 Trạm Y tế Ia Pnôn

Trạm Y tế Ia Krêl

Trạm Y tế Ia Lang

Trạm Y tế Ia Din

Trạm Y tế Ia Kriêng
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Điều dưỡng; 
Chăm sóc bệnh 

nhân
Cao đẳng Điều dưỡng  hạng 

IV
Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 2 Trạm Y tế Ia Dom

Bác sĩ Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sỹ Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Điều dưỡng; 
Chăm sóc bệnh 

nhân
Cao đẳng Điều dưỡng  hạng 

IV
Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 1

Dân số viên; Công 
tác dân số Cao đẳng trở lên Y sĩ. điều dưỡng, 

Nữ hộ sinh; Dược 
Dân số viên 

hạng IV V.08.10.29 1

10 Trung tâm Y tế 
huyện Ia Grai 234 133 101 101

Công tác Hành 
chính, 

văn phòng
Đại học trở lên Quản trị văn phòng, 

kế toán Chuyên viên 01.003 2

Công tác xã hội Đại học trở lên Công tác xã hội, 
Xã hội học

Công tác xã 
hội hạng III V.04.09.02 1

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa III V.08.01.03 2

Công nghệ thông 
tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin

Công nghệ 
thông tin
hạng III

V.11.06.14 1

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Đa khoa Điều dưỡng

hạng III V.08.05.12 2

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Trạm Y tế Ia Kla

Phòng TCHC

Phòng KH-TC
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Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Cao đẳng trở lên Đa khoa Điều dưỡng

 hạng IV V.08.05.13 2

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Đa khoa Điều dưỡng

hạng III V.08.05.12 2

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Cao đẳng trở lên Đa khoa Điều dưỡng

 hạng IV V.08.05.13 2

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Đa khoa Điều dưỡng

hạng III V.08.05.12 1

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học trở lên Đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Cao đẳng trở lên Đa khoa Điều dưỡng

 hạng IV V.08.05.13 2

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Đa khoa Điều dưỡng

hạng III V.08.05.12 1

Bác sĩ Đại học trở lên Bác sĩ CK Dinh 
dưỡng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Hộ sinh, Cao đẳng trở lên Hộ sinh IV V.08.06.16 3 Khoa CSSKSS

Bác sĩ;  Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Điều dưỡng, Cao đẳng trở lên Đa khoa Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 2 Khoa YHCT

Khoa NNN

Khoa Ngoại TH-
LCK

Khoa Khám - HSCC
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Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Đa khoa Điều dưỡng

hạng III V.08.05.12 2

Công tác Dược Cao đẳng trở lên Dược sĩ Dược sĩ 
hạng IV V.08.08.23 1 Khoa Dược-VT-TTB

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Đa khoa Điều dưỡng

hạng III V.08.05.12 1 Khoa YTCC

Y sĩ Trung cấp trở 
lên Đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Điều dưỡng Đại học trở lên Đa khoa Điều dưỡng
hạng III V.08.05.12 1

Y sĩ Trung cấp trở 
lên Đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Bác sĩ Đại học trở lên Đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng
hạng III V.08.05.12 2

Đại học trở lên Công tác xã hội Công tác xã 
hội viên V.09.04.02 1

Dân số viên, công 
tác dân số Đại học trở lên ĐD/NHS/Dược Dân số viên 

hạng III V.08.10.29 1

Điều dưỡng Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 2

Dân số viên, công 
tác dân số Cao đẳng trở lên ĐD/NHS/YS đa 

khoa
Dân số viên

 hạng IV V.08.10.29 1

Bác sĩ  Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Công tác 
truyền thông giáo 

dục sức khỏe

TYT Ia Tô

Phòng dân số - 
TTGDSK

Khoa KSBT-
HIV/AIDS
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Y sĩ Trung cấp trở 
lên Đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 2

Hộ sinh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh
hạng IV V.08.06.15 1

Y sĩ  khám chữa 
bệnh, Y tê dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 1 TYT Ia Pếch 

Điều dưỡng Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 1

Bác sĩ  Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sĩ  khám chữa 
bệnh, Y tê dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 1

Điều dưỡng Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 2

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh, y tế dự 

phòng
Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Dân số viên, công 
tác dân số Cao đẳng trở lên ĐD/NHS/YS đa 

khoa
Dân số viên

 hạng IV V.08.10.29 1

Y sĩ  khám chữa 
bệnh, Y tê dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 2

Công tác Dược Cao đẳng trở lên Dược sĩ Dược sĩ 
hạng IV V.08.08.23 1

Y sĩ  khám chữa 
bệnh, Y tê dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 1

Điều dưỡng Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 1

TYT Ia Khai

TYT xã Ia Krai

TYT Thị trấn
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Điều dưỡng Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 1

Bác sĩ  Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Công tác Dược Cao đẳng trở lên Dược sĩ Dược sĩ 
hạng IV V.08.08.23 1

Bác sĩ Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Công tác Dược Cao đẳng trở lên Dược sĩ Dược sĩ 
hạng IV V.08.08.23 1

Y sĩ Trung cấp trở 
lên Đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 1

Điều dưỡng Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 1

Y sĩ Trung cấp trở 
lên Đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 3

Bác sĩ  Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Điều dưỡng Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 3

Y sĩ Trung cấp trở 
lên Đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 1

Bác sĩ  Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Trạm Y tế xã Ia Dêr

Trạm y tế xã Ia Bă

TYT Ia Hrung
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Điều dưỡng Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 2

Công tác Dược Cao đẳng trở lên Dược sĩ Dược sĩ 
hạng IV V.08.08.23 1

Hộ sinh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh
hạng IV V.08.06.15 1

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh, y tế dự 

phòng
Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Công tác Dược Cao đẳng trở lên Dược sĩ Dược sĩ 
hạng IV V.08.08.23 1

Điều dưỡng Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 1

Điều dưỡngg Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 2

Y sĩ Trung cấp trở 
lên Đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 2

Điều dưỡng Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 2

Y sĩ Trung cấp trở 
lên Đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 1

Bác sĩ  Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Hộ sinh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh
hạng IV V.08.06.16 1

Trạm Y tế xã Ia O

Trạm Y tế xã Ia 
Grăng

Trạm Y tế xã Ia Sao

Trạm Y tế xã Ia Yok

Trạm Y tế xã Ia Chía
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Y sĩ Trung cấp trở 
lên Đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 1

Điều dưỡng Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng
 hạng IV V.08.05.13 2

11 Trung tâm y tế 
huyện Ia Pa 188 141 47 31

Đại học trở lên Chuyên khoa Ngoại Bác sỹ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Ngoại TH

Đại học trở lên Chuyên khoa Sản Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Chăm sóc sức 
khoẻ sinh sản

Đại học trở lên Chuyên khoa Hồi 
sức cấp cứu Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Hồi sức cấp 

cứu

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Khám- LCK

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Nội- Nhi- 
nhiễm

Điều dưỡng, 
Chăm sóc bệnh 

nhân
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 1 Khoa Hồi sức cấp 
cứu

Điều dưỡng, 
Chăm sóc bệnh 

nhân
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 2 Khoa Nội- Nhi- 
nhiễm

Hộ sinh, Chăm 
sóc bệnh nhân; Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 

IV V.08.06.16 1 Khoa Chăm sóc sức 
khoẻ sinh sản

Kỹ thuật viên; 
Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn

Đại học trở lên Kỹ thuật hình ảnh y 
học

Kỹ thuật Y 
hạng III V.08.07.18 1 Khoa Xét nghiệm -

CĐHA

Kế toán Đại học trở lên  Kế toán, tài chính, 
kiểm toán Kế toán 06.031 3 Phòng Kế hoạch - 

Tài chính

Công nghệ thông 
tin Cao đẳng trở lên Công nghệ thông tin

Công nghệ 
thông tin hạng 

III
V.11.06.14 1 Phòng Kế hoạch - 

Tài chính

Chuyên viên 
thống kê Đại học  Hành chính, kinh tế Chuyên viên 01.003 1 Phòng Kế hoạch - 

Tài chính
Chuyên viên kế 
hoạch và đầu tư Đại học  Quản lý bệnh viện, 

Hành chính, kinh tế Chuyên viên 01.003 1 Phòng Kế hoạch - 
Tài chính

Chuyên viên hành 
chính- văn phòng Đại học  Hành chính, Luật Chuyên viên 01.003 1 Phòng Tổ chức- 

Hành chính

Trạm Y tế xã Ia Chía

Bác sĩ; khám chữa 
bệnh
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Chuyên viên quản 
lý nguồn nhân lực Đại học  Hành chính, Luật, 

kinh tế Chuyên viên 01.003 1 Phòng Tổ chức- 
Hành chính

Công tác Truyền 
thông GDSK Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 2 Phòng Dân số 

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1 Trạm YTX Kim tân

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1 Trạm YTX Ia Trok

Trung cấp trở 
lên Y đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm YTX  Pờ tó

Trung cấp trở 
lên Y đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm YTX Ia Mrơn

Trung cấp trở 
lên Y đa khoa Y sỹ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm YTX Chư mố

Cao đẳng trở lên Dược Dược hạng IV V.08.08.23 1 Trạm YTX  Pờ tó

Cao đẳng trở lên Dược Dược hạng IV V.08.08.23 1 Trạm YTX  Chư 
răng

Cao đẳng trở lên Dược Dược hạng IV V.08.08.23 1 Trạm YTX  Ia Broai

Hộ sinh, Chăm 
sóc bệnh nhân; Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 

IV V.08.06.16 1 Trạm YTX Ia Mrơn

Điều dưỡng, 
Chăm sóc bệnh 

nhân
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 1 Trạm YTX  Pờ tó

12 Trung tâm Y tế 
huyện K' Bang 245 164 81 75

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Phòng Kế hoạch - 

Tài chính

Bác sĩ; khám chữa 
bệnh

Y sỹ; khám chữa 
bệnh

Dược sĩ; Công tác 
Dược
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Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 20

Các khoa thuộc 
bệnh viện: 

 Khoa Hồi sức cấp 
cứu - 05; Khoa 
Khám bệnh - 04;
Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm - 05;
Khoa Ngoại - Liên 
chuyên khoa - 03; 

Khoa chăm sóc sức 
khoẻ sinh sản - 03;

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh Đại học trở lên Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Y học cổ 

truyền - PHCN

Y tế công cộng Đại học trở lên Tốt nghiệp thạc sĩ y 
tế công cộng trở lên

Y tế công 
cộng hạng III V.08.04.10 1 Phòng Kế hoạch-Tài 

chính

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 3 Khoa Khám bệnh.

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 2 Hồi sức cấp cứu

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 2 Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Hồi sức cấp cứu

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 2 Hồi sức cấp cứu
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Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Khoa Ngoại - Liên 
chuyên khoa

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 1 Khoa Khám bệnh

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 2 Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Điều dưỡng; 
Chăm sóc người 

bệnh
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 2 Khoa Khám bệnh

Dược sĩ Đại học trở lên Dược sĩ Dược hạng III V.08.08.22 2 Khoa Dược - Trang 
thiết bị - VTYT

Kỹ thuật Y Cao đẳng trở lên Gây mê hồi sức Kỹ thuật Y 
hạng IV trở lên V.08.07.19 1 Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Kỹ thuật Y Đại học trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật Y 
hạng III V.08.07.18 1

Kỹ thuật Y Đại học trở lên Hình ảnh y học Kỹ thuật Y 
hạng III V.08.07.18 1

Quản lý chất 
lượng bệnh viện Đại học trở lên Quản lý bệnh viện Chuyên viên 01.003 1 Phòng Tổ chức - 

Hành chính 

Công nghệ thông 
tin Đại học trở lên

Các ngành đào tạo 
về công nghệ thông 

tin 

Công nghệ 
thông tin hạng 

III
V.11.06.14 1 Phòng Tổ chức - 

Hành chính .

Chuyên viên quản 
lý nguồn nhân lực Đại học trở lên

Các ngành hành 
chính, kinh tế, 

Quản lý nhà nước
Chuyên viên 01.003 1 Phòng Tổ chức - 

Hành chính .

Chuyên viên hành 
chính Văn phòng Đại học trở lên

Các ngành hành 
chính, kinh tế, 

Quản lý nhà nước
Chuyên viên 01.003 1 Phòng Tổ chức - 

Hành chính .

Khoa xét nghiệm - 
Chẩn đoán hình ảnh

NCTD 2024 61



Kế toán viên Đại học trở lên

Các ngành/nhóm 
ngành đào tạo phù 
hợp với vị trí việc 
làm như: kế toán, 

kiểm toán, tài 
chính, kinh tế.

Kế toán viên 06.031 1 Phòng Kế hoạch - 
Tài chính.

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế thị trấn 

Kbang.

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Xã Đông.

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Tơ 

Tung.

Bác sĩ; Khám 
chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Lơ Ku.

Y sĩ; hỗ trợ khám 
chữa bệnh

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 12

12 Trạm Y tế xã, 
thuộc Trung tâm Y 

tế huyện Kbang
Điều dưỡng; 

Chăm sóc người 
bệnh

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế xã Sơ Pai.

Hộ sinh, chăm sóc 
người bệnh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 

IV V.08.06.16 1 Trạm Y tế xã Krong, 

Hộ sinh, chăm sóc 
người bệnh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 

IV V.08.06.16 1 Trạm Y tế xã 
Đăksmar.

Hộ sinh, chăm sóc 
người bệnh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 

IV V.08.06.16 1 Trạm Y tế xã 
Đăkrong.

Hộ sinh, chăm sóc 
người bệnh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 

IV V.08.06.16 1 Trạm Y tế xã Sơ Pai.

Hộ sinh, chăm sóc 
người bệnh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 

IV V.08.06.16 1 Trạm Y tế xã 
Konpne.

Dân số viên Cao đẳng trở lên Chuyên ngành Y Dân số viên 
hạng IV V.08.10.29 1 Trạm Y tế xã 

Konpne.

13
Trung tâm Y tế 

huyện Kông 
Chro

192 131 61 61

Sau đại học
Bác sĩ Chuyên khoa 
cấp I Răng - Hàm - 

Mặt
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Khám bệnh - 

Liên chuyên khoa
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Sau đại học
Bác sĩ Chuyên khoa 

cấp I Hồi sức cấp 
cứu

Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Hồi sức cấp 
cứu 

Sau đại học Bác sĩ chuyên khoa 
I Nội Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm

Đại học trở lên Bác sĩ Y học cổ 
truyền Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Y học cổ 

truyền và PHCN

Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Nhi Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 2

Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 3 Khoa Hồi sức cấp 

cứu

Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III V.08.05.12 2 Khoa Ngoại tổng 

hợp

Cao đẳng trở lên Cao đẳng điều 
dưỡng

Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 2 Khoa Khám bệnh - 

LCK

Hộ sinh, chăm sóc 
người bệnh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 

IV V.08.06.16 3 Khoa Chăm sóc sức 
khoẻ sinh sản

Kỹ thuật viên X 
quang Cao đẳng trở lên Kỹ thuật hình ảnh y 

học
Kỹ thuật Y 

hạng IV V.08.07.19 1 Khoa Xét nghiệm - 
CĐHA

Dược sĩ, Công tác 
Dược Đại học trở lên Dược sĩ Dược sĩ hạng 

III V.08.08.22 1 Khoa Dược - TTB - 
VTYT

Kế toán, công tác 
tài chính kế toán Cao đẳng trở lên Kế toán viên Kế toán viên 06.032 2 Phòng Tài chính - 

Kế toán

 Chuyên viên về 
tổng hợp Đại học trở lên  Cử nhân Luật; Cử 

nhân Hành chính Chuyên viên 01.003 4 Phòng Tổ chức- 
Hành chính

Công tác kế 
hoạch, quản lý 

chất lượng bệnh 
viện

Đại học trở lên Quản lý chất lượng 
bệnh viện Chuyên viên 01.003 1 Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ

Công tác văn thư Trung cấp trở 
lên

Văn thư - lưu trữ, 
Lưu trữ học, Lưu 
trữ học và quản trị 

văn phòng.

Văn thư viên 
trung cấp 02.008 1 Phòng Tổ chức- 

Hành chính

Khám bệnh, chữa 
bệnh

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh

Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm
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Công tác y tế dự 
phòng Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Khoa YTCC - DD - 
ATVSTP

Công tác Dân số, 
truyền thông giáo 

dục sức khỏe
Cao đẳng trở lên

Điều dưỡng, Hộ 
sinh, Dược,

Y tế công cộng
DSV hạng IV V.08.10.29 3 Phòng Dân số

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Thị trấn

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã An 
Trung

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Kông 
Yang

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Đăk 
Kơ Ning

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Sró

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Đăk 
Song

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Đăk 
Tpang

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Đăk 
Pơ Pho

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Chơ 
Glong

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Sró

Đại học trở lên Dược sĩ Dược sĩ hạng 
III V.08.08.22 1 Trạm Y tế xã An 

Trung

Đại học trở lên Dược sĩ Dược sĩ hạng 
III V.08.08.22 1 Trạm Y tế xã Yang 

Nam

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế Thị trấn

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế xã An 

Trung

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh

Dược sĩ, Công tác 
Dược
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Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 2 Trạm Y tế Kông 

Yang

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế xã Sró

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế xã Đăk 

Song

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế xã Đăk 

Pling

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế xã Yang 

Nam

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế xã Chư 

Krey

Cao đẳng trở lên Cao đẳng hộ sinh Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1 Trạm Y tế Thị trấn

Đại học trở lên  hộ sinh Hộ sinh hạng 
III V.08.06.15 1 Trạm Y tế xã Yang 

Nam

Đại học trở lên  hộ sinh Hộ sinh hạng 
III V.08.06.15 1 Trạm Y tế xã Đăk 

Pling

Cao đẳng trở lên
Điều dưỡng, Hộ 
sinh, Dược, Y tế 

công cộng
DSV hạng IV V.08.10.29 1 Trạm Y tế xã An 

Trung

Cao đẳng trở lên
Điều dưỡng, Hộ 
sinh, Dược, Y tế 

công cộng
DSV hạng IV V.08.10.29 1 Trạm Y tế xã Kông 

Yang

Cao đẳng trở lên
Điều dưỡng, Hộ 
sinh, Dược, Y tế 

công cộng
DSV hạng IV V.08.10.29 1 Trạm Y tế xã Đăk 

Kơ Ning

Cao đẳng trở lên
Điều dưỡng, Hộ 
sinh, Dược, Y tế 

công cộng
DSV hạng IV V.08.10.29 1 Trạm Y tế xã Đăk 

Song

Cao đẳng trở lên
Điều dưỡng, Hộ 
sinh, Dược, Y tế 

công cộng
DSV hạng IV V.08.10.29 1 Trạm Y tế xã Đăk 

Pling

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, y 

tế dự phòng

Hộ sinh chăm sóc 
người bệnh, y tế 

dự phòng

Dân số viên, công 
tác dân số
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14 Trung tâm Y tế 
huyện Krông Pa 254 187 67 67

Công tác Dược Đại học trở lên Chuyên khoa I Dược Dược sĩ hạng 
III V.08.08.22 2 Khoa Dược -TTB-

VTYT

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Phòng Kế hoạch-

Nghiệp vụ

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 7 Khoa Nội-Nhi-

Nhiễm

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3 Khoa Ngoại -Liên 

chuyên khoa

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 8 Khoa Khám bệnh-

HSCC

Bác sĩ;  khám, 
chữa bệnh Đại học Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 3 Phòng Điều dưỡng

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 3 Khoa Nội Nhi-
Nhiễm

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Khoa Ngoại -Liên 
chuyên khoa

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 5 Khoa Khám bệnh-
HSCC

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 2 Khoa Nội-Nhi-
Nhiễm

Hộ sinh, chăm sóc 
người bệnh Đại học trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 

III V.08.06.15 2 Khoa Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản

Kỹ thuật viên; 
Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn  
Đại học trở lên Kỹ thuật xét nghiệm Kỹ thuật y 

hạng III V.08.07.18 2 Khoa Xét nghiệm-
Chẩn đoán hình ảnh

Công tác Tài 
chính-Kế toán Đại học trở lên Kế toán Kế toán viên 06.031 3 Phòng Tài chính-Kế 

toán
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Công tác kế 
hoạch, quản lý 

chất lượng bệnh 
viện

Đại học trở lên  Quản lý bệnh viện Chuyên viên 01.003 1 Phòng Kế hoạch-
Nghiệp vụ

Công tác hành 
chính - Văn phòng Đại học trở lên

Hành chính văn 
phòng, Hành chính 

quản trị,  Luật
Chuyên viên 01.003 2 Phòng Tổ chức-

Hành chính

Công nghệ thông 
tin Đại học trở lên Chuyên ngành 

Công nghệ thông tin

Công nghệ 
thông tin hạng 

III
V.11.06.14 2 Phòng Kế hoạch-

Nghiệp vụ

Công tác xã hội Đại học trở lên
Công tác xã hội, xã 
hội học hoặc tâm lý 

học

Công tác xã 
hội viên hạng 

III
V.04.09.02 1 Phòng Tổ chức-

Hành chính

Công tác văn thư Cao đẳng trở lên Văn thư - Lưu trữ Văn thư viên 
trung cấp 02.008 1 Phòng Tổ chức-

Hành chính

Công tác y tế dự 
phòng Đại học trở lên Cử nhân Điều 

dưỡng
Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1
Khoa Y tế công 

cộng-Dinh dưỡng-
ATVSTP

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh, y tế dự 

phòng
Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế thị trấn 

Phú Túc

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế thị trấn 

Phú Túc

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2 Trạm Y tế xã Phú 

Cần

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2 Trạm Y tế xã Chư 

Gu

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Ia 

Rsươm

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Uar

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Chư 

Drăng

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Ia 

Rmok

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Ia Dreh
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Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Chư 

Rcăm

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, y 

tế dự phòng
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Trạm Y tế xã Chư 
Drăng

Công tác Chăm 
sóc sức khỏe sinh 

sản
Đại học trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng 

III V.08.06.15 1 Trạm Y tế xã Ia 
Mlah

Công tác Dược Dược đại học Dược Dược sĩ hạng 
III V.08.08.22 1 Trạm Y tế xã Đất 

Bằng

15
Trung tâm Y tế 

huyện Mang 
Yang

213 129 84 84

Đại học trở lên
Bác sĩ Định hướng 
CK Răng - Hàm - 

Mặt 
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Khám bệnh - 

Hồi sức cấp cứu .

Đại học trở lên Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Khám bệnh - 
Hồi sức cấp cứu .

Đại học trở lên Bác sĩ Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Khám bệnh - 
Hồi sức cấp cứu .

Đại học trở lên a Tai - Mũi - Họng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Ngoại – Sản - 
Liên chuyên khoa .

Đại học trở lên Sản phụ khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Ngoại – Sản - 
Liên chuyên khoa .

Đại học trở lên  Chuyên khoa Ngoại Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Ngoại – Sản - 
Liên chuyên khoa .

Đại học trở lên  Chuyên khoa Chấn 
thương chỉnh hình Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Khoa Ngoại – Sản - 

Liên chuyên khoa .

Đại học trở lên Bác sĩ Chuyên khoa 
I Nội Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2  Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm .

Đại học trở lên Bác sĩ Chuyên khoa 
I Nhi Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1  Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm .

Khám bệnh, chữa 
bệnh
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Đại học trở lên Truyền nhiễm Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2  Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm .

Sau Đại học  Phục hồi chức năng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1  Khoa Y học cổ 
truyền và PHCN .

Sau Đại học  Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1  Khoa Y học cổ 
truyền và PHCN .

Đại học trở lên  Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1  Khoa Xét nghiệm - 
Chẩn đoán hình ảnh .

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Khám bệnh - 
Hồi sức cấp cứu .

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Khoa Ngoại – Sản - 
Liên chuyên khoa .

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 6  Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm .

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1  Khoa Xét nghiệm - 
Chẩn đoán hình ảnh .

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1
Phòng Tổ chức – 
Hành chính thuộc 

TTYT

Công tác Dược Sau Đại học Dược sỹ Dược hạng III V.08.08.22 2 Khoa Dược - Trang 
thiết bị  - Vật tư y tế .

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 3 Khoa Khám bệnh - 
Hồi sức cấp cứu .

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 2 Khoa Ngoại – Sản - 
Liên chuyên khoa .

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 5  Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm .

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 2  Khoa Y học cổ 
truyền và PHCN .

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Phòng Điều dưỡng 
thuộc TTYT

Hộ sinh, chăm sóc 
người bệnh Đại học trở lên

Cử nhân hộ sinh; 
Cừ nhân điều 

dưỡng sản phụ khoa

Hộ sinh hạng 
III V.08.06.15 2 Khoa Ngoại – Sản - 

Liên chuyên khoa .
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Kỹ thuật viên; 
Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn  
Đại học trở lên Kỹ thuật xét nghiệm Kỹ thuật y 

hạng III V.08.07.18 1  Khoa Xét nghiệm - 
Chẩn đoán hình ảnh .

Công tác kế toán Đại học trở lên Kế toán Kế toán viên 
hạng III 06.031 3 Phòng Kế hoạch – 

Tài chính

Công tác kế toán Đại học trở lên Kế toán Kế toán viên 
hạng III 06.031 1

Phòng Tổ chức – 
Hành chính thuộc 

TTYT
Công tác kế 

hoạch, quản lý 
chất lượng bệnh 

Đại học trở lên Quản lý chất lượng 
bệnh viện Chuyên viên 01.003 1 Phòng Kế hoạch – 

Tài chính

Công tác Hành 
chính - Quản trị Đại học trở lên Hành chính Chuyên viên 01.003 1

Phòng Tổ chức – 
Hành chính thuộc 

TTYT

Công nghệ thông 
tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1 Phòng Kế hoạch – 

Tài chính

Công tác truyền 
thông giáo dục 

sức khỏe
Sau Đại học Chuyên khoa I Y tế 

công cộng
Dân số viên 

hạng III V.08.10.28 2
Phòng Dân số - 
Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe

Công tác truyền 
thông giáo dục 

sức khỏe
Đại học trở lên Điều dưỡng đa 

khoa,Y tế công cộng
Dân số viên 

hạng III V.08.10.28 1 Phòng Dân số

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế Thị trấn 
Kon Dỡng

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Đak 
Ta Ley

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Trạm Y tế xã A Yun

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Đăk 
Djrăng

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Kon 
Thụp

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2 Trạm Y tế xã H'Ra

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Lơ 
Pang

Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Đê Ar

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh
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Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Đăk 
Trôi

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế Thị trấn 

Kon Dỡng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2 Trạm Y tế xã A Yun

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Đak Jơ 

Ta

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2 Trạm Y tế xã Đăk 

Djrăng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2 Trạm Y tế xã H'Ra

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Lơ 

Pang

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Đê Ar

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Trạm Y tế xã Kon 

Chiêng

Cao đẳng trở lên Cao đẳng điều 
dưỡng

Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế xã A Yun

Cao đẳng trở lên Cao đẳng điều 
dưỡng

Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế xã Đăk 

Trôi

Cao đẳng trở lên Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1 Trạm Y tế xã H'Ra

Cao đẳng trở lên Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1 Trạm Y tế xã Kon 

Chiêng

Cao đẳng trở lên Y sĩ; Cao đẳng 
Điều dưỡng, hộ sinh  

Dân số viên 
hạng IV  V.08.10.29 1 Trạm Y tế xã Đak Jơ 

Ta

Cao đẳng trở lên Y sĩ; Cao đẳng 
Điều dưỡng, hộ sinh 

Dân số viên 
hạng IV  V.08.10.29 1 Trạm Y tế xã Đăk 

Trôi

Cao đẳng trở lên Y sĩ; Cao đẳng 
Điều dưỡng, hộ sinh 

Dân số viên 
hạng IV  V.08.10.29 1 Trạm Y tế xã Kon 

Chiêng

Hộ sinh chăm sóc 
người bệnh, y tế 

dự phòng

Dân số viên, công 
tác dân số

Y sĩ khám, chữa 
bệnh, y tế dự 

phòng

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, y 

tế dự phòng
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16 Trung tâm Y tế 
huyện Phú Thiện 219 154 65 65

Chuyên viên kế 
hoạch, quản lý 

chất lượng bệnh 
viện

Đại học trở lên  Quản lý bệnh viện; 
Quản trị bệnh viện Chuyên viên 01.003 1 Phòng Kế hoạch NV

Công tác xã hội Đại học trở lên

Công tác xã hội, Xã 
hội học, tâm lý học 

hoặc các chuyên 
ngành xã hội phù 

hợp nhiệm vụ công 
tác xã hội

Công tác xã 
hội viên (Hạng 

III)
V.09.04.02 1 Phòng Điều dưỡng

Công tác dân số - 
KHHGĐ Đại học trở lên Điều dưỡng hoặc 

YTCC 
Dân số viên 

hạng III V.08.10.28 2

Công tác truyền 
thông giáo dục 

sức khỏe
Đại học trở lên Điều dưỡng hoặc 

YTCC 
Dân số viên 

hạng III V.08.10.28 1

Công tác hành 
chính tổng hợp Đại học trở lên Điều dưỡng hoặc 

YTCC 
Dân số viên 

hạng III V.08.10.28 1

Quản lý hệ thống 
thông tin chuyên 

ngành Dân số
Đại học trở lên Công nghệ 

thông tin
Dân số viên 

hạng III V.08.10.29 1

Chuyên viên hành 
chính văn phòng; 
quản lý nhân sự

Đại học trở lên Luật hành chính; 
Quản trị hành chính Chuyên viên 01.003 1

Công nghệ thông tin Đại học trở lên Công nghệ 
thông tin 

Công nghệ 
thông tin hạng 

III
V.11.06.14 1

Kế toán, Công tác 
tài chính- kế toán Đại học trở lên

Kế toán, 
Tài chính

 ngân hàng
Kế toán viên 06.031 1 Phòng Tài chính kế 

toán

Phòng Dân số

Phòng Tổ chức hành 
chính
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Điều dưỡng công 
tác y tế dự phòng Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Khoa Y tế công 
cộng - DD ATTP

Trang thiết bị y tế Đại học trở lên Trang thiết bị y tế chuyên viên 01.003 1

Dược sĩ; Quản lý 
thuốc, cấp phát 

thuốc
Đại học trở lên Dược sỹ Dược hạng III V.08.08.22 2

Điều dưỡng; 
Chăm sóc bệnh 

nhân
Đại học trở lên Cử nhân Điều 

dưỡng
Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1 Khoa Hồi Sức Cấp 
Cứu

 Bác sỹ; Khám 
bệnh, chữa bệnh Đại học trở lên  Nhi khoa Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1

 Bác sỹ; Khám 
bệnh, chữa bệnh Đại học trở lên Sản khoa Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1

 Bác sỹ; Khám 
bệnh, chữa bệnh Đại học trở lên Chuyên ngành về 

Răng Hàm Mặt Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1

Điều dưỡng; 
Chăm sóc bệnh 

nhân
Đại học trở lên Cử nhân Điều 

dưỡng
Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 3

 Bác sỹ; Khám 
bệnh, chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sỹ hạng III            V.08.01.03 5

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Cử nhân điều 

dưỡng Nhi 
Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 2

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 7

Điều dưỡng, chăm 
sóc người bệnh Cao đẳng Cao đẳng  điều 

dưỡng
Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 4

 Bác sỹ; phục hồi 
chức năng Đại học trở lên Bs 

Y học cổ truyền Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1

Khoa Dược-TTB-
VTYT

Khoa Khám bệnh - 
LCK

Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm
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Điều dưỡng; phục 
hồi chức năng Đại học trở lên Điều dưỡng  Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1

Hộ sinh; Chăm 
sóc bệnh nhân Đại học trở lên Điều dưỡng phụ 

sản/ Hộ sinh
Hộ sinh hạng  

III V.08.06.15 1 Khoa Chăm Sóc Sức 
Khỏe Sinh Sản

 Bác sỹ; Khám 
bệnh, chữa bệnh Đại học trở lên Y khoa Bác sỹ hạng III V.08.01.03 2

Điều Dưỡng; Gây 
mê hồi sức;  

Chăm sóc bệnh 
nhân

Đại học trở lên Điều dưỡng Gây mê Điều Dưỡng 
hạng  III V.08.05.12 1

Điều dưỡng; 
Chăm sóc bệnh 

nhân
Cao đẳng trở lên   Điều Dưỡng đa 

khoa
Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 1

Dược sĩ; Quản lý 
thuốc, cấp phát 

thuốc
Cao đẳng trở lên Dược sỹ Dược sỹ hạng 

IV V.08.08.23 1 Trạm Y tế xã Ia Ake

Dược sĩ; Quản lý 
thuốc, cấp phát 

thuốc
Cao đẳng trở lên Dược sỹ Dược hạng IV V.08.08.23 1 Trạm Y tế xã Ia 

Yeng

 Bác sỹ; Khám 
bệnh, chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1 Trạm Y tế xã Chư A 

Thai

 Bác sỹ; Khám 
bệnh, chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1

Dược sĩ; Quản lý 
thuốc, cấp phát 

thuốc
Cao đẳng trở lên Dược sỹ Dược sỹ hạng 

IV V.08.08.23 1

Hộ sinh; Chăm 
sóc bệnh nhân

Cao Đẳng trở 
lên

Điều dưỡng phụ 
sản / Hộ sinh

Hộ sịnh hạng 
IV V.08.06.16 1

Hộ sinh; Chăm 
sóc bệnh nhân

Cao Đẳng trở 
lên

Điều dưỡng phụ 
sản / Hộ sinh

Hộ sịnh hạng 
IV V.08.06.16 1

 Bác sỹ; Khám 
bệnh, chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1

Khoa Ngoại Tổng 
Hợp

Trạm Y tế thị trấn 
Phú Thiện

Trạm Y tế xã Ia sol

Khoa Y học cổ 
truyền - PHCN 
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Y sĩ; Hỗ trợ khám, 
chữa bệnh

Trung cấp trở 
lên trở lên Y sỹ đa khoa Y sỹ Hạng IV V.08.03.07 1

Hộ sinh; Chăm 
sóc bệnh nhân

Cao Đẳng trở 
lên

Điều dưỡng phụ 
sản / Hộ sinh

Hộ sinh hạng 
IV V.08.06.16 1

Điều dưỡng; 
Chăm sóc bệnh 

nhân

Cao Đẳng trở 
lên

  Điều Dưỡng đa 
khoa

Điều dưỡng 
Hạng IV V.08.05.13 1

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 

Hạng IV V.08.05.13 1 Trạm Y tế xã Ia Peng

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh Đại học trở lên Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng 

Hạng IV V.08.05.13 1

Y tế công cộng Đại học trở lên  Cử nhân Y tế công 
cộng

Y tế công 
cộng III V.08.04.10 1

 Bác sỹ; Khám 
bệnh, chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sỹ hạng III V.08.01.03 1

Dược sĩ; Quản lý 
thuốc, cấp phát 

thuốc
Cao đẳng trở lên Dược sỹ Dược hạng 

IV V.08.08.23 1

Điều dưỡng; 
Chăm sóc bệnh 

nhân

Cao Đẳng trở 
lên

  Điều Dưỡng đa 
khoa

Điều dưỡng 
Hạng IV V.08.05.13 1

Hộ sinh; Chăm 
sóc bệnh nhân

Cao Đẳng trở 
lên

Điều dưỡng phụ 
sản / Hộ sinh

Hộ sịnh hạng 
IV V.08.06.16 1

Y sĩ; Hỗ trợ khám, 
chữa bệnh

Trung cấp trở 
lên trở lên Y sỹ đa khoa Y sỹ Hạng IV V.08.03.07 1

17 Trung tâm Y tế 
TP Pleiku 210 160 50 50

1
Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 
HIV/AIDS

1 Khoa YTCC&DD

1 Khoa An toàn thực 
phẩm

Trạm Y tế xã Ia Hiao

Trạm Y tế xã Ia Piar

Trạm y tế Ayun Hạ

Công tác y tế dự 
phòng Đại học trở lên Bác sĩ Dự phòng

Bác sĩ y học 
dự phòng 
(hạng III) V.08.02.06
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1
Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 
HIV/AIDS

1 Khoa An toàn thực 
phẩm

1 Khoa YTCC&DD

Công tác y tế dự 
phòng

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Khoa Kiểm soát 
bệnh tật và 
HIV/AIDS

Thực hiện công 
tác Y tế dự phòng Đại học trở lên Kỹ thuật xét 

nghiệm y học
Kỹ thuật y 

hạng III V.08.07.18 1 Khoa An toàn thực 
phẩm

Dân số viên, công 
tác dân số Đại học trở lên Điều dưỡng đa 

khoa/ Hộ sinh
Dân số viên 

hạng III V.08.10.28 1

Công tác truyền 
thông giáo dục 

sức khỏe
Đại học trở lên Bác sĩ y học dự 

phòng

Bác sĩ y học 
dự phòng 
(hạng III) V.08.02.06 2

Công tác truyền 
thông giáo dục 

sức khỏe

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Công tác truyền 
thông giáo dục 

sức khỏe
Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng III V.08.05.12 1

2 An Phú

1 Biển Hồ

2 Chư Á

1 Phường Hoa Lư

1 Phường Hội Phú

Công tác y tế dự 
phòng Đại học trở lên Bác sĩ Y khoa Bác sĩ (hạng 

III) V.08.01.03

Phòng Dân số - 
Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe
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1 Phường Ia Kring

2 Phường Phù Đổng

1 Xã Tân Sơn

1 Phường Thống Nhất

2 Phường Trà Bá

1 Phường Yên Đỗ

2 Phường Yên Thế

1 Xã Gào

3 An Phú

3 Chư Á

1 Xã Ia Kênh

1 Phường Phù Đổng

1 Xã Tân Sơn

1 Phường Yên Đỗ

1 Phường Yên Thế

1 Thắng Lợi

1 xã Gào

1 An Phú

1 Diên Phú

1 Hoa Lư

Y sĩ hạng IV V.08.03.07

Dược sĩ, Cao đẳng trở lên Dược Dược hạng IV V.08.08.23

Điều dưỡng Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13

Bác sĩ  khám, 
chữa bệnh, y tế dự 

phòng
Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa Bác sĩ (hạng 

III) V.08.01.03

Y sĩ đa khoa thực 
hiện công tác y tế 

cơ sở

Trung cấp trở 
lên Y sĩ đa khoa
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1 IaKring

1 Yên Đỗ

1 Yên Thế

Điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, y 

tế cơ sở
Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13
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